
Mức độ 3
Mức độ 

4

1

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

2

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô 

giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc 

phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

3

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

4

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ 

hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

5

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình 

chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52
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6
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

7
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ 

làm răng giả
x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

8
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ 

kính thuốc
x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ 

tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

10
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ 

chăm sóc sức khoẻ tại nhà
x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

11
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám 

chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

12
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét 

nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

13
Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52



14

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám 

chẩn đoán hình ảnh, phòng X-quang  thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

15

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư 

hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo 

quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở 

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

16

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong 

nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

17

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước 

ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

18

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ 

lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y 

tế

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

19

Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi 

tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

20

Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất 

hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp 

không đúng thẩm quyền

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

21
Cấp lại Giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu 

chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm
x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52



22
Cấp lại Giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu 

chữ thập đỏ khi bị mất, rách, hỏng
x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

23
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh
x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

24

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội 

dung quảng cáo

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

25

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp bị 

mất hoặc hư hỏng

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

26

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa

bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng

chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và

g khoản 1 điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

27

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở đối khám

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

khi thay đổi địa điểm

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

28

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở đối khám

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

29

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ

chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

x Phòng QLHNYDTN

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52



30
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ 

phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
x Phòng NVD

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

31

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ 

phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 

Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

x Phòng NVD

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

32

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ 

phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, 

cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội 

dung quảng cáo.

x Phòng NVD

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

33
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm sản xuất trong nước
x Phòng NVD

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

34

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả 

trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng 

Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy 

định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

x Phòng NVD

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

35

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

kinh doanh dược đối với cơ sở đề nghị cấp lần

đầu hoặc cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ

điều kiện kinh doanh dược nhưng bị thu hồi

x Phòng NVD

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

36

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều

kiện kinh doanh dược (bị mất, hư hỏng; bị ghi sai

do lỗi của cơ quan cấp)

x Phòng NVD

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

37
Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành

tốt nhà thuốc” – GPP 
x Phòng NVD

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52



38
Cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực

hành tốt nhà thuốc” – GPP
x Phòng NVD

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

39
Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối

thuốc” – GDP
x Phòng NVD

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

40
Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân

phối thuốc” – GDP
x Phòng NVD

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

41
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức

xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)
x Phòng NVD

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

42 Bổ nhiệm giám định viên pháp y x Phòng TCCB

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

43
Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm HIV do tai 

nạn rủi ro nghề nghiệp
x Phòng NVY

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

44
Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi 

ro nghề nghiệp
x Phòng NVY

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

45
Cấp lại giấy chứng nhận là Lương y thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế
x Phòng NVY

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52



46
Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám 

sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
x Phòng NVY

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

47
Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức 

khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
x Phòng NVY

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

48

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản 

lý của Sở Y tế

x Phòng NVY

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

49

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản 

lý của Sở Y tế

x Phòng NVY

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

50
Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện
x Phòng NVY

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

51

Cho phép áp dụng thí điểm chính thức kỹ thuật 

mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa 

bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới 

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

x Phòng NVY

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

52

Cho phép áp dụng chính thức chính thức kỹ thuật 

mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa 

bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới 

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

x Phòng NVY

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52

53 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. x Phòng KHTC

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52 hoặc 

http://dmec.moh.gov.vn



54
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị

y tế thuộc loại A.
x Phòng KHTC

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52 hoặc 

http://dmec.moh.gov.vn

55
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

thuộc loại B, C, D.
x Phòng KHTC

http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/52 hoặc 

http://dmec.moh.gov.vn
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